REVISION FOR THE SECOND MID-TERM GRADE 8
UNIT 9, 10, 11
I. Listening (Unit 11)
II. Pronunciation (Unit 9, 10, 11): Học sinh học từ vựng các đơn vị bài trong sách giáo khoa trang 161-162.
III. Multiple choice (Unit 9, 10, 11)
IV. Caution signs (Unit 9, 10, 11)
V. Cloze text (Unit 10, 11)
VI. Reading comprehension (Unit 9, 10, 11)
VII. Word forms
	STT
	VERBS
	NOUNS
	ADJECTIVES
	ADVERBS
	MEANING


	1
	recycle
	recycling
	recyclable
	
	
Tái chế

	2
	
	environment
	enviromental
	enviromentally
	Môi trường


	3
	
	tribe
	tribal
	
	Bộ tộc, bộ lạc

	4
	wonder
	wonder
	wonderful
	wonderfully
	Tuyệt vời


	5
	naturalize
	nature
	natural
	naturally
	Tự nhiên


	6
	
	Fortune ><unfortunate
	Fortunate ><unfortunate
	Fortunately >< unfortunately
	May mắn


	7
	sterilize
	sterility
	sterile
	
	Khử trùng, vô trùng


	8
	magnify
	magnificence
	magnificent
	magnificently
	Lộng lẫy, tuyệt vời


	9
	accommodate
	accommodation
	
	
	Chỗ ở

	
10
	
	mountain
	mountainous
	
	Ngọn núi

	11
	
	luck
	lucky>< unlucky
	Luckily>< unluckily

	May mắn

	12
	recognize
	recognition
	Recognizable><
unrecognizable
	recognizably
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VIII. Rearrangement (Unit 9, 10, 11)
IX. Transformation: Học sinh ôn kỹ lại các cấu trúc sau: 
1.  Phrases of purpose :  in  order ( not) to + V1   = so as (not) to + V1.  
2. Passive forms 
2.1. Passive form in the present simple:
	S + am / is / are + V(ed) / V3 + by + O.


Ex: Lan cleans the floor every morning.
· The floor is cleaned by Lan every morning.
2.2. Modal verbs: will, shall, can, could, may, might, must, should, have/has to, ought to
	S + Modal verb + be + V (ed) / V3 + by + O.


Ex1: She will give her mother some flowers.
· Her mother will be given some flowers.
Ex2: The students must do this exercise in class.
This exercise must be done in class by the students
*Note: Nếu chủ từ trong câu chủ động KHÔNG chỉ rõ là người hay vật cụ thể, rõ ràng (people, someone, everyone, no one, any one, I, we, you, they, she, he, it) thì khi đổi sang câu bị động có thể lược bỏ (by people / someone / everyone / no one / any one / me / us / you / them / her / his / it)
 3.  Making formal requests ( Lời yêu cầu trang trọng)
-  Do you mind closing the door?
· Would you mind opening the door?
· Do you mind if I take a photo?
· Would you mind if I took a photo?
*Responding to formal requests ( Đáp lại lời yêu cầu trang trọng)
	Agreement
	Refusion

	· No, I don’t mind
· No, of course not
· Not at all
· Please do
· Please go ahead
	· I’m sorry. I can’t
· I’m sorry,  that is not possible 
· I’d rather you didn’t
· I’d prefer you didn’t


4. Present Participles (V-ing) / Past Participles ( Ved/ V3)
4. 1/ Present participle (Hiện tại phân từ) : V-ing
a/ Dùng để thành lập dạng tiếp diễn của động từ
	Ex: He is playing football.
b/ Dùng để thay cho mệnh đề quan hệ trong câu chủ động
	Ex: The man who is speaking is my teacher.
· The man speaking is my teacher.
4.2/ Past participle ( Quá khứ phân từ ) V-ed/ V3
a/ Dùng để thành lập dạng hoàn thành của động từ  và dùng trong câu bị động.
	Ex1: He has finished his homework. 
	Ex2: This letter is written by John. 
b/ Dùng để thay cho mệnh đề quan hệ trong câu bị động
	 Ex: The book which is written by my teacher is interesting.
· The book written by my teacher is interesting.

